
BÀI TẬP CẤU TẠO NGUYÊN TỬ VÀ BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN

Câu 1. Cấu hình electron nào sau đây là của cation Fe2+ (Biết Fe có số thứ tự 26 trong bảng tuần hoàn).

A. 1s22s22p63s23p63d63d5
            B. 1s22s22p63s23p63d64s2
C. 1s22s22p63s23p63d54s1

D. 1s22s22p63s23p63d6
Câu 2. Cấu hình electron: 1s22s22p63s23p64s1 là của nguyên tử của nguyên tố hóa học nào sau đây?

A. Na (Z = 11)
B. Ca (Z = 20)
            C. K (Z = 19)
                  D. Rb (Z = 37)

Câu 3. Nguyên tử X có tổng số hạt cơ bản (p + n + e) = 24. Biết trong nguyên tử X số hạt proton = số hạt nơtron. X là:

A. 13Al


B. 8O


C. 20Ca

D. 17Cl

Câu 4. Nguyên tố X ở chu kì 4 , nguyên tử của nó có phân lớp electron ngoài cùng là 4p5. Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron là : 

A.  1s2 2s2 2p63s23p63d104s2 4p5                                        B.  1s2 2s2 2p63s23p63d10 4p2  

C.  1s2 2s2 2p63s23p64s2 4p5                                               D.  1s2 2s2 2p63s23p64p2 
Câu 5. Ion Y– có cấu hình e: 1s2 2s2 2p63s23p6. Vị trí của Y trong bảng tuần hoàn là:

A. chu kì 3, nhóm VIIA
       B. chu kì 3, nhóm VIIIA            C. chu kì 4, nhóm IA     D. chu kì 4, nhóm VIA

Câu 6. Nguyên tử X có cấu hình e là: 1s22s22p5 thì ion tạo ra từ nguyên tử X có cấu hình e nào sau đây?

A. 1s22s22p4

B. 1s22s22p6

C. 1s22s22p63s2
D. 1s2
Câu 7. Nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản (p, n, e) là 82. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là:

A. chu kì 4, nhóm VIB
B. chu kì 4, nhóm VIIIB    

C. chu kì 4, nhóm IIA
D. chu kì 3, nhóm IIB
Câu 8. Cấu hình e của nguyên tố 
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 là 1s22s22p63s23p64s1. Vậy nguyên tố K có đặc điểm:

A. K thuộc chu kì 4, nhóm IA

 B. Số nơtron trong nhân K là 20

C. Là nguyên tố mở đầu chu kì 4              D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 9. Một nguyên tử R có tổng số hạt mang điện và không mang điện là 34. Trong đó số hạt mang điện gấp 1,833 lần số hạt không mang điện. Nguyên tố R là:

A. Mg


B. Na


C. F


D. Ne

Câu 10. Có 4 kí hiệu 
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. Điều nào sau đây là sai?

A. X và Y là hai đồng vị của nhau

B. X và Z là hai đồng vị của nhau

C. Y và T là hai đồng vị của nhau

D. Z và T đều có cùng số proton 
Câu 11. Cho một số nguyên tố sau 8O, 16S, 6C,  7N, 1H. Biết rằng tổng số proton trong phân tử khí XY2 là 18. Khí XY2 là:

A. SO2


B. CO2

             C. NO2

D. H2S

Câu 12. Nguyên tử 23Z có cấu hình e là: 1s22s22p63s1. Z có:

A. 11 nơtron, 12 proton


B. 11 proton, 12 nơtron

C. 13 proton, 10 nơtron


D. 11 proton, 12 electron

Câu 13. Ion 
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 có bao nhiêu electron?

A. 21


B. 24


C. 27


D. 52

Câu 14. Cho cấu hình electron của nguyên tử một số nguyên tố : 1s2 (X), 1s22s22p2 (Y), 1s22s22p63s2 (Z), 1s22s22p63s23p64s24p2 (T). Các nguyên tố kim loại là 

 A. X, Z.                B. X, Y, Z, T.                
C. X, Z, T.
      D. Z, T. T

Câu 15. Cấu hình electron nào sau đây là của Fe, biết Fe có số thứ tự 26 trong bảng tuần hoàn.

A. 1s22s2 2p63s23p64s23d6.
B. 1s22s2 2p63s23p63d64s2.

C. 1s22s2 2p63s23p63d74s1.
D. 1s22s2 2p63s23p63d8.

Câu 16. Anion X2- có cấu hình electron ngoài cùng là 3p6. Vị trí của X trong bảng HTTH là

A. ô 18, chu kỳ 3, nhóm VIIIA.                        B. ô 16, chu kỳ 3, nhóm VIA.

C. ô 20, chu kỳ 4, nhóm IIA.                            D. 18, chu kỳ 4, nhóm  VIA.

Câu 17. Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong 2 nguyên tử kim loại A và B là 142, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 42. Số hạt mang điện của nguyên tử B nhiều hơn của nguyên tử A là 12. A và B lần lượt là

A. Ca và Fe.                B. Mg và Ca.               C. Fe và Cu.                D. Mg và Cu.  

Câu 18. Trong tự nhiên, nguyên tố đồng có hai đồng vị là 
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Cu. Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Thành phần phần trăm tổng số nguyên tử của đồng vị 
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   A. 73%.
                           B. 50%.
                             C. 54%.
              D. 27%.

Câu 19.Các ion M+ và Y2– đều có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 3p6. vị trí của M và Y trong bảng tuần hoàn là 

A. M thuộc chu kì 4, nhóm IA ; Y thuộc chu kì 3 nhóm IIA.

B. M thuộc chu kì 3, nhóm VA ; Y thuộc chu kì 4 nhóm IIA.

C. M thuộc chu kì 4, nhóm IA ; Y thuộc chu kì 3 nhóm VIA. 
D. M thuộc chu kì 3, nhóm VA ; Y thuộc chu kì 4 nhóm VIA.

Câu 20.Cation M+ có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 3p6. vị trí của M trong bảng tuần hoàn là 

A. Chu kì 3, nhóm IA.
                   B. Chu kì 3, nhóm VIIA.

C. Chu kì 3, nhóm VIIIA.
                   D. Chu kì 4, nhóm IA. 
Câu 21. Cation R2+ có cấu hình electron 1s22s22p63s23p6. Vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn là

A. Chu kì 3, nhóm VIA.
                   B. Chu kì 3, nhóm VIIIA.

C. Chu kì 4, nhóm IIA.
                   D. Chu kì 4, nhóm IIB.

Câu 22. Cấu hình e của nguyên tố K là 1s22s22p63s23p64s1. Vậy nguyên tố K có đặc điểm:

A. K thuộc chu kì 4, nhóm IA              B. Số nơtron trong nhân K là 20

C. Là nguyên tố mở đầu chu kì 4         D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 23. Tổng số hạt p, n, e của nguyên tử X là 34, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10 hạt. Kí hiệu hóa học và vị trí của X (chu kỳ, nhóm) là

A. Na, chu kì 3, nhóm IA.
                     B. Mg, chu kì 3, nhóm IIA.

C. F, chu kì 2, nhóm VIIA.
         D. Ne, chu kì 2, nhóm VIIIA

Câu 24. Cấu hình elelctron 1s22s22p63s23p63d5 là của nguyên tử hay ion nào sau đây ?

A. 23V.              B. 26Fe2+.
                       C. 25Mn2+.
                 D. 24Cr2+.
Câu 25. X ở chu kì 3, Y ở chu kì 2. Tổng số electron lớp ngoải cùng của X và Y là 12. Ở trạng thái cơ bản số electron p của X nhiều hơn của Y là 8. Vậy X và Y thuộc nhóm nào?

A. X thuộc nhóm VA; Y thuộc nhóm IIIA                     B. X thuộc nhóm VIIA; Y thuộc nhóm VA

C. X thuộc nhóm VIA; Y thuộc nhóm IIIA                    D. X thuộc nhóm IVA; Y thuộc nhóm VA

Câu 26. Ion Y( có cấu hình electron: 1s22s22p63s23p6. Vị trí của Y trong bảng HTTH là

A. Chu kỳ 3, nhóm VIIA.
            B. Chu kỳ 3, nhóm VIIIA.

C. Chu kỳ 4, nhóm IA.
            D. Chu kỳ 4, nhóm VIA. 

Câu 27. Nguyên tố X có Z = 26. Vị trí của X trong bảng HTTH là

A. Chu kỳ 4, nhóm VIB.
            B. Chu kỳ 4, nhóm VIIIB.

C. Chu kỳ 4, nhóm IIA.
            D. Chu kỳ 3, nhóm IIB.

Câu 28.Cấu hình electron của nguyên tố 
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là 1s22s22p63s23p64s1. Vậy nguyên tố K có đặc điểm:

A. K thuộc chu kỳ 4, nhóm IA.
                            B. Số nơtron trong nhân K là 20.

C. Là nguyên tố mở đầu chu kỳ 4.
                D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 29. Phát biểu nào sau đây chưa chính xác. Trong 1 chu kỳ

A. đi từ trái sang phải các nguyên tố được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.

B. đi từ trái sang phải các nguyên tố được sắp xếp theo chiều khối lượng nguyên tử tăng dần.

C. các nguyên tố đều có cùng số lớp electron.

D. đi từ trái sang phải bán kính nguyên tử giảm dần.

Câu 30. Biết tổng số hạt proton, nơtron và electron trong 1 nguyên tử Y là 155. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 33. Số hạt proton và số khối của Y là


A. 61 và 108.
                B. 47 và 108.
C. 45 và 137.
                D. 47 và 94.    

Câu 31. Ion X2+ có cấu hình electron là 1s22s22p6. Xác định vị trí của X trong bảng HTTH?


A. Chu kỳ 2, nhóm VIIIA.
B. Chu kỳ 3, nhóm IIA.


C. Chu kỳ 4, nhóm IA.
D. Chu kỳ 2, nhóm IIA.

Câu 32.Anion X - và cation Y2+ đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p6. Vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là:

A. X có số thứ tự 17, chu kỳ 3, nhóm VIIA; Y có số thứ tự 20, chu kỳ 4, nhóm IIA .

B. X có số thứ tự 18, chu kỳ 3, nhóm VIIA; Y có số thứ tự 20, chu kỳ 3, nhóm IIA .

C. X có số thứ tự 17, chu kỳ 4, nhóm; Y có số thứ tự 20, chu kỳ 4, nhóm IIA .

D. X có số thứ tự 18, chu kỳ 3, nhóm VIA; Y có số thứ tự 20, chu kỳ 4, nhóm IIA .

Câu 33. Bán kính nguyên tử của các nguyên tố: 3Li, 8O, 9F, 11Na được xếp theo thứ tự tăng dần từ trái sang phải là

A. F, O, Li, Na.
B. F, Na, O, Li.
C. F, Li, O, Na.
D. Li, Na, O, F.
Câu 34. Hợp chất ion XY (X là kim loại, Y là phi kim), số electron của cation bằng số electron của anion và tổng số electron trong XY là 20. Biết trong mọi hợp chất, Y chỉ có một mức oxi hoá duy nhất. Công thức XY là

 A. LiF.             B. NaF.                        C. AlN.                        D. MgO. 

Câu 35. Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong 3 nguyên tử kim loại X,Y,Z là 134 trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 42. Số hạt mang điện của Y nhiều hơn của X là 14 và số hạt mang điện của Z nhiều hơn của X là 2. Dãy nào dưới đây xếp đúng thứ tự về tính kim loại của X,Y,Z

A.X<Y<Z                   B.Z<X<Y                    C. Y<Z<X                        D.Z<Y<X

Câu 36. Dãy gồm các ion X+, Y- và nguyên tử Z đều có cấu hình electron 1s22s22p6 là

A. K+, Cl-, Ar.                B. Li+, F-, Ne.           C. Na+, F-, Ne.            D. Na+, Cl-, Ar.

Câu 37. X và Y là hai nguyên tố thuộc hai nhóm A kế tiếp nhau trong bảng HTTH, Y ở nhóm V, ở trạng thái đơn chất X và Y phản ứng được với nhau. Tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử của A và B là 23. X và Y lần lượt là

A. O và P.                    B. S và N.                    C. Li và Ca.                 D. K và Be.

Câu 38. Trong một chu kì, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân

A. bán kính nguyên tử giảm dần, tính kim loại tăng dần.
B. bán kính nguyên tử giảm dần, tính phi kim tăng dần.

C. bán kính nguyên tử tăng dần, tính phi kim tăng dần.

D. bán kính nguyên tử tăng dần, tính phi kim giảm dần.

Câu 39. Nguyên tố X thuộc chu kì 3 nhóm IV. Cấu hình electron của X là

A. 1s22s22p63s23p4.           B. 1s22s22p63s23p2.              C. 1s22s22p63s23d2.
D. 1s22s22p63s23d4
Câu 40. Cation R+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Cấu hình electron của nguyên tố R là cấu hình electron nào sau đây?

A. 1s22s22p5.                     B. 1s22s22p63s1.                    C. 1s22s22p63s1.
D. Kết quả khác.

Câu 41. Hai nguyên tố A và B cùng thuộc một phân nhóm và thuộc hai chu kỳ kế tiếp nhau có

ZA + ZB = 32. Vậy số proton của hai nguyên tố A và B lần lượt là:

A. 15 và 17                         B. 12 và 20                           C. 10 và 22                  D. Hai kết quả khác

Câu 42. Nguyên tử của một số nguyên tố có cấu hình electron như sau:

X: 1s22s22p63s1            Y: 1s22s22p63s23p5                   Z: 1s22s22p63s23p6                   T: 1s22s22p63s23p1
Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Cả 4 nguyên tố đều thuộc chu kỳ 3 (1)       B. Các nguyên tố X, Y là kim loại; Z, T là phi kim (2)

C. Một trong 4 nguyên tố là khí hiếm (3)        D. (1), (3) đều đúng.

Câu 43. Nguyên tố X  có phân lớp electron ngoài cùng là 3p4. Nhận định nào sai khi nói về X 

A.  Hạt nhân nguyên tử của X có 16 proton .      B.  Lớp ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố X có 6 electron 

C.  X là nguyên tố thuộc chu kì 3 .                      D.  X là nguyên tố thuộc nhóm IVA . 

Câu 44. Cấu hình electron nguyên tử của 3 nguyên tố X, Y, Z lần lượt là: 1s2 2s2 2p63s1, 1s2 2s2 2p63s23p64s1, 1s2 2s2 2p63s23p1 . Nếu xếp theo chiều tăng dần tính kim loại thì sự  sắp xếp đúng la :    

A.  Z < X < Y                          B.  Z < Y < Z                       C.  Y < Z < X                    D.  Kết quả khác  

Câu 45. Hai nguyên tố X và Y đứng kế tiếp nhau trong một chu kì và có tổng số proton trong hai hạt nhân là 25. X và Y thuộc chu kì và nhóm nào trong bảng tuần hoàn ? 

A.  Chu kì 3, các nhóm IIA và IIIA .                                    B.   Chu kì 2, các nhóm IIIA và IVA .   

C.   Chu kì 3, các nhóm IA và IIA .                                      D.   Chu kì 2,  nhóm IIA  

Câu 46 Một nguyên tố thuộc nhóm VIIA có tổng số proton , nơtron , electron trong nguyên tử bằng 28. Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố đó là : 

A.  1s2 2s2 2p63s23p6 3d84s2                B.  1s2 2s2 2p5                  C.  1s2 2s2 2p6           D.  1s2 2s2 2p63s2 3p5       

Câu 47. Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố sắt là 1s22s22p63s23p63d64s2. Vị trí của sắt trong bảng hệ thống tuần hoàn là:

A. Ô thứ 26, chu kì 4, nhóm VIIIA.                 B. Ô thứ 26, chu kì 4, nhóm IIA.

C. Ô thứ 26, chu kì 4, nhóm IIB.                      D. Ô thứ 26, chu kì 4, nhóm VIIIB.

Câu 48.  Liên kết trong phân tử NaCl là liên kết

A. cộng hóa trị phân cực.                                  B. cộng hóa trị không phân cực.

C. cho – nhận.                                                   D. ion.

Câu 49. Liên kết trong phân tử HCl là liên kết

A. cộng hóa trị phân cực.                                  B. cộng hóa trị không phân cực.

C. cho – nhận.                                                   D. ion.

Câu 50. Hợp chất trong phân tử có liên kết ion là

A. NH4Cl.
                            B. NH3.
               C. HCl.
           D. H2O.

Câu 51. Dãy nào trong số các dãy sau đây chỉ chứa các liên kết cộng hóa trị?

A. BaCl2 ; CdCl2 ; LiF.                         B. H2O ; SiO2 ; CH3COOH.

C. NaCl ; CuSO4 ; Fe(OH)3.                D. N2 ; HNO3 ; NaNO3.

Câu 52. Liên kết hóa học trong phân tử Hiđrosunfua là liên kết

A. ion   .           B. cộng hoá trị.             C. hiđro.                       D. cho – nhận.

Câu 53. Dãy nào trong số các dãy sau đây chỉ chứa các liên kết cộng hóa trị?

A. BaCl2 ; CdCl2 ; LiF.                         B. H2O ; SiO2 ; CH3COOH.

C. NaCl ; CuSO4 ; Fe(OH)3.                 D. N2 ; HNO3 ; NaNO3.

Câu 54. Cho các nguyên tố M( Z=11), X(z=17), Y(X=9), R(Z=19). Độ âm điện của các nguyên tố tăng dần theo thứ tự 

A. M<X<Y<R                  B. M<X<R<Y            C. Y<M<X<R                D. R<M<X<Y

Câu 80.Trong các dãy sau, dãy sắp xếp các nguyên tử theo chiều bán kính nguyên tử giảm dần là

A. Mg > S > Cl > F. T
            B. F > Cl > S > Mg.

C. Cl > F > S > Mg.

D. S > Mg > Cl > F.

Câu 55.  Trong trường hợp chất AB2 các nguyên tử A và B đều có số hạt mang điện gấp 2 lần số hạt không mang điện. Tổng số hạt proton, notron và electron trong AB2 là 96. Cấu hình electron của nguyên tử B có phân mức năng lượng cao nhất là 2p4. AB2 là

A. CaC2.
                   B. CO2.
                     C. SO2.
                 D. NO2.

Câu 56. X là nguyên tố hóa học có điện tích hạt nhân +17. Y là nguyên tố trong nguyên tử có tổng số electron bằng 6. Hợp chất tạo bởi X, Y có công thức và có loại liên kết hóa học là

A. XY2, liên kết ion.

B. X2Y, liên kết cộng hóa trị.

C. XY, liên kết cộng hóa trị.
D. XY4, liên kết cộng hóa trị. 

Câu 57.  Z là một nguyên tố mà nguyên tử có chứa 20 proton, còn Y là một nguyên tố mà nguyên tử có chữa 9 proton. Công thức của hợp chất hình thành giữa các nguyên tố này là

A. Z2Y với liên kết cộng hoá trị.
B. ZY2 với liên kết ion.

C. ZY với liên kết cho - nhận.
D. Z2Y3 với liên kết cộng hoá trị.

Câu 58. Kết luận nào sau đây sai?

A. Liên kết trong phân tử NH3, H2O, H2S là liên kết cộng hoá trị có cực.

B. Liên kết trong phân tử BaF2 và CsCl là liên kết ion.

C. Liên kết trong phân tử CaS và AlCl3 là liên kết ion vì được hình thành giữa kim loại và phi kim.

D. Liên kết trong phân tử Cl2, H2 O2, N2 là liên kết cộng hoá trị không cực.

Câu 59.  Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electrron trong các phân lớp p là 8. Vị trí của X trong bảng hệ thống tuần hoàn là: 

A. X có số thứ tự 14, chu kì 3. nhóm IVA( phân nhóm chính nhóm IV).

B. X có số thứ tự 12, chu kì 3. nhóm IIA( phân nhóm chính nhóm II).

C. X có số thứ tự 13, chu kì 3. nhóm IIIA( phân nhóm chính nhóm III).

D. X có số thứ tự 15, chu kì 3. nhóm VA( phân nhóm chính nhóm V).

Câu 60. Cho một số nguyên tố sau 10Ne, 11Na, 8O, 16S. Cấu hình electron sau: 1s22s22p6 không phải là của hạt nào trong số các hạt dưới đây?

A. Nguyên tử Ne.
                       B. Ion Na+.               C. Ion S2(.

D. Ion O2(.
Câu 61. Tính phi kim của các nguyên tố trong dãy VIA: 8O, 16S, 34Se, 52Te
A. tăng.

                      B. giảm.                     C. không thay đổi.
D. vừa tăng vừa giảm.
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